
   Giờ thi : 13h00 Ngày thi : 12/06/2015

GHI CHÚ

SỐ CHỮ

1 D3031932 Lê Minh Tuân 051080 Nam 1.5 Một  Phẩy Năm

2 D3031305 Lê Thị Tuyết Anh 300383 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

3 D3031308 Nguyễn Thị Sương 010179 Nữ 5.0 Năm

4 D3031499 Phạm Thị Sa An 040186 Nữ 5.0 Năm

5 D3031561 Đào Thị Hồng Hạnh 101170 Nữ 5.5 Năm Phẩy Năm

6 D3031593 Nguyễn Thị Trang 080978 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

7 D3031072 Lê Trương Khoa 060993 Nam 3.5 Ba  Phẩy Năm

8 D3031076 Huỳnh Vũ Hoàng Anh 260971 Nữ 7.0 Bảy

9 D3031077 Trần Thị Thanh Thủy 191176 Nữ 7.0 Bảy

10 D3031079 Trần Thị Song Hạ 280681 Nữ 3.5 Ba  Phẩy Năm

11 D3031084 Nguyễn Thị Phương 030882 Nữ 5.0 Năm

LẬP BẢNG

   Giờ thi : 13h00 Ngày thi : 11/06/2015

GHI CHÚ

SỐ CHỮ

1 D3031897 Võ Thị Thu Thương 140988 Nữ 4.0 Bốn

2 D3031932 Lê Minh Tuân 051080 Nam 3.5 Ba  Phẩy Năm

3 D3031934 Nguyễn Duy Oanh 100186 Nam 4.0 Bốn

4 D3031262 Lê Thị Lệ Thủy 280370 Nữ 5.0 Năm

5 D3031305 Lê Thị Tuyết Anh 300383 Nữ 5.5 Năm Phẩy Năm

6 D3031308 Nguyễn Thị Sương 010179 Nữ 3.5 Ba  Phẩy Năm

7 D3031424 Nguyễn Thị Kim Phương 081085 Nữ 4.5 Bốn Phẩy Năm

8 D3031561 Đào Thị Hồng Hạnh 101170 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

9 D3031562 Lê Thị Ngọc Chính 260273 Nữ 5.0 Năm

10 D3031593 Nguyễn Thị Trang 080978 Nữ 5.0 Năm

11 D3031735 Võ Thị Kim Ân 201087 Nữ 3.0 Ba

MÔN THI : TOÁN - PHÚC KHẢO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2015 NGÀNH : DƯỢC HỌC

HỆ LIÊN THÔNG: CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC (D303)

ĐIỂM THI 

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 08 năm 2015

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CT. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2015

STT      MSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2015 NGÀNH : DƯỢC HỌC

HỆ LIÊN THÔNG: CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC (D303)

MÔN THI : CHUYÊN NGÀNH DƯỢC - PHÚC KHẢO

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2015

ĐIỂM THI 
STT      MSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH
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12 D3031065 Lê Thị Bình 180578 Nữ 5.0 Năm

13 D3031066 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 280481 Nữ 4.5 Bốn Phẩy Năm

14 D3031072 Lê Trương Khoa 060993 Nam 3.5 Ba  Phẩy Năm

15 D3031076 Huỳnh Vũ Hoàng Anh 260971 Nữ 5.5 Năm Phẩy Năm

16 D3031077 Trần Thị Thanh Thủy 191176 Nữ 5.0 Năm

17 D3031079 Trần Thị Song Hạ 280681 Nữ 4.5 Bốn Phẩy Năm

18 D3031081 Nguyễn Lê Tường Vy 240792 Nữ 6.0 Sáu

19 D3031082 Đặng Thị Bình 020188 Nữ 5.0 Năm

20 D3031084 Nguyễn Thị Phương 030882 Nữ 1.0 Một

LẬP BẢNG

   Giờ thi : 13h00 Ngày thi : 12/06/2015

GHI CHÚ

SỐ CHỮ

1 D3031757 Bùi Thị Nhất Hồng 050794 Nữ 4.0 Bốn

2 D3031761 Nguyễn Thị Phượng 020593 Nữ 3.0 Ba

3 D3031897 Võ Thị Thu Thương 140988 Nữ 2.0 Hai

4 D3031932 Lê Minh Tuân 051080 Nam 1.0 Một

5 D3031934 Nguyễn Duy Oanh 100186 Nam 2.5 Hai Phẩy Năm

6 D3031262 Lê Thị Lệ Thủy 280370 Nữ 2.0 Hai

7 D3031305 Lê Thị Tuyết Anh 300383 Nữ 3.0 Ba

8 D3031308 Nguyễn Thị Sương 010179 Nữ 3.0 Ba

9 D3031377 Lê Hải Yến 031089 Nữ 2.0 Hai

10 D3031424 Nguyễn Thị Kim Phương 081085 Nữ 0.5 Không Phẩy Năm

11 D3031425 Đỗ Minh Phương 161185 Nữ 2.0 Hai

12 D3031438 Nguyễn Thị Thùy Dung 210989 Nữ 4.5 Bốn Phẩy Năm

13 D3031498 Ngô Thị Thúy Vi 061191 Nữ 4.0 Bốn

14 D3031499 Phạm Thị Sa An 040186 Nữ 2.0 Hai

15 D3031561 Đào Thị Hồng Hạnh 101170 Nữ 4.0 Bốn

16 D3031562 Lê Thị Ngọc Chính 260273 Nữ 5.0 Năm

17 D3031593 Nguyễn Thị Trang 080978 Nữ 2.0 Hai

18 D3031735 Võ Thị Kim Ân 201087 Nữ 3.5 Ba  Phẩy Năm

19 D3031065 Lê Thị Bình 180578 Nữ 3.0 Ba

20 D3031066 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 280481 Nữ 1.5 Một  Phẩy Năm

21 D3031067 Đinh Thị Thông 120184 Nữ 2.5 Hai Phẩy Năm

22 D3031071 Bùi Ngọc Anh 240188 Nam 4.5 Bốn Phẩy Năm

23 D3031072 Lê Trương Khoa 060993 Nam 4.0 Bốn

24 D3031075 Phạm Thị Thanh 201170 Nữ 3.5 Ba  Phẩy Năm

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 08 năm 2015

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CT. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2015

ĐIỂM THI 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2015 NGÀNH : DƯỢC HỌC

HỆ LIÊN THÔNG: CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC (D303)

MÔN THI : HÓA PHÂN TÍCH - PHÚC KHẢO

STT      MSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH
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25 D3031076 Huỳnh Vũ Hoàng Anh 260971 Nữ 4.0 Bốn

26 D3031077 Trần Thị Thanh Thủy 191176 Nữ 2.5 Hai Phẩy Năm

27 D3031079 Trần Thị Song Hạ 280681 Nữ 2.5 Hai Phẩy Năm

28 D3031080 Trương Đình Trường 010165 Nam 3.0 Ba

29 D3031081 Nguyễn Lê Tường Vy 240792 Nữ 3.5 Ba  Phẩy Năm

30 D3031082 Đặng Thị Bình 020188 Nữ 3.5 Ba  Phẩy Năm

31 D3031084 Nguyễn Thị Phương 030882 Nữ 2.5 Hai Phẩy Năm

LẬP BẢNG

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 08 năm 2015

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CT. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2015
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